
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí cơm suất trường học Thành phố Higashihiroshima  Đơn đăng ký chuyển khoản-thanh toán tự động・ 

Đơn đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tự động 

・広島銀行        ・山口銀行 

・もみじ銀行       ・しまなみ信用金庫 

・広島信用金庫      ・中国労働金庫 

・呉信用金庫       ・広島市信用組合 

・広島中央農業協同組合  ・広島県信用組合 

・芸南農業協同組合    ・広島県信用漁業協同組合連合会 

・ゆうちょ銀行・郵便局 

口座振替の注意点 

口座の預（貯）金残高が不足していますと振替が 

できませんので、ご注意ください。また、振替口座 

を解約、変更した場合は、下記の連絡先までご連絡 

ください。 

 なお、通年度及び随時期の学校給食費については、 

口座振替できません。 

 ※手続きが完了するまで１ヶ月程度かかります。 
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西条栄町８番２９号 

東広島 太郎 

ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏ ﾀﾛｳ 

東広島 花子 
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御薗宇幼稚園 

または 〇〇小学校 または 〇〇中学校 
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東広島 太郎 
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Bắt buộc phải điền số điện 
thoại. (Điền canh trái hoặc 
canh phải đều được) 

印 

印 

Vui lòng đóng dấu xác nhận 
rõ ràng, ngay ngắn. (Đóng 
dấu vào toàn bộ từ trang 
thứ 1 đến trang thứ 3.) 

Vui lòng đóng dấu xác nhận sử dụng sổ ngân 
hàng rõ ràng, ngay ngắn. (Đóng dấu vào toàn 
bộ từ trang thứ 1 đến trang thứ 3) 

（支店・支所・出張所 
を除く部分のみ記入） 

Trường hợp tài khoản của cơ quan tài chính 
không phải ngân hàng Yucho, vui lòng chọn 1 
trong các cơ quan tài chính và đánh dấu tick 

✔ vào ô tương ứng. 

Vui lòng điền tên chủ tài khoản ngân hàng bằng 
Katakana vào khung Furigana. 
・Chỉ điền duy nhất 1 ký tự vào trong phạm vi 1 
ô tương ứng. 
・Các dấu「″」「゜」được xem như là 1 ký tự 
khi điền. 
・Giữa họ và tên xin vui lòng để cách ra 1 ô 
trắng. 

Vui lòng đánh dấu tick ✔ vào ô tương ứng. 
Trường hợp là học sinh đang học tại trường 
(bao gồm cả chuyển trường), vui lòng điền 
mã số học sinh, khối, lớp học. 
※Có thể để trống nếu có chỗ không biết do 
chuyển trường, v.v... 

Khu vực phân loại trụ sở chính, chi nhánh xin 
vui lòng đánh dấu tick ✔ vào ô tương ứng và 
ghi rõ tên chi nhánh đối với trường hợp là chi 
nhánh, văn phòng chi nhánh, trụ sở công tác. 

Khu vực phân loại loại tài khoản「預金種別」

vui lòng đánh dấu tick ✔ vào 1 trong 2 ô: TK 
Thông thường「普通」hoặc TK Giao dịch Touza
「当座」tương ứng. Khu vực phân loại loại tài 
khoản「預金種別」vui lòng đánh dấu tick ✔ 
vào 1 trong 2 ô: TK Thông thường「普通」hoặc 
TK Giao dịch Touza「当座」tương ứng. 

Số tài khoản vui lòng điền canh theo 
bên phải. 

Chỉ đối với trường hợp là ngân hàng 
Yucho, vui lòng điền địa chỉ của chủ tài 
khoản. 

Đánh dấu tick ✔ vào một 
trong hai ô. 

Vui lòng điền mã hiệu sổ ngân hàng (chữ số 
thứ 2 đến số thứ 4). 
Chú ý: Trường hợp có chữ số thứ 6 thì điền vào ô 
có dấu ※ 
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Mã số sổ ngân hàng vui lòng điền 
canh theo bên phải. 

連絡先  東広島市教育委員会 学校教育部 学事課 
TEL：082-420-0975 FAX：082-423-7551 
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Đối với trường hợp đang theo học 
tại Trường mẫu giáo・Trường tiểu 
học・Trường trung học do Thành 
phố thành lập xin vui lòng điền tên 
trường học. 

口
座
振
替
月 

記入例 

 

・振替日は、原則、各納期月の末日とします。（ただし、4 月・8 月を除く。12 月は 25 日振替。） 

・振替日が引落口座の金融機関または郵便局の休日となる場合は、翌営業日とします。 

Vui lòng điền tháng năm bắt đầu 
chuyển khoản (thanh toán). 

 次ページの（１枚目） 
（金融機関用）に記入 
してください。 

※３枚複写になっています。 


